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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu (i) xác định hiệu quà của phàn hữu cơ vi sinh chứa nấm Trichoderma spp. và chế 
phẩm vi sinh đến sinh trường và năng suát quýt đường, (ii) đánh giá hiệu quả của nấm Trichoderma spp. 
trong giảm thiểu bệnh vàng lá thối rễ trên cây quýt đường. Thi nghiệm đồng ruộng được bố trí theo khối 
hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm tám nghiệm thức, vói ba lần lặp lại tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang. Các nghiệm thức bao gồm (i) bón phân theo nông dân, (ii) chế phẩm sinh học, (iii) bón phân hữu cơ 
vi sinh kết họp xử lý vôi mồi tháng, (iv) bón phàn hữu cơ vi sinh kết hợp tưới năm dòng nấm Trichoderma 
spp. dạng dung dịch đối kháng nấm Fusarium spp., (v) bón phân hữu cơ vi sinh kết họp xử lý vôi mỗi tháng 
và tưới 5 dòng nấm Tiichoderma spp. dạng dung dịch đối kháng nấm Fusarium spp. (vi) nghiệm thức iv và 
bổ sung chế phẩm vi sinh PNSB, (vii) nghiệm thức vi, nhưng giảm 25% N, p, và (viii) nghiệm thức vi, nhưng 
giảm 50% N, p. Kết quả cho thấy bón phân hữu cơ vi sinh có chứa nấm T. harziamum T-HG2Fa, T. 
asperellum T-HG4Ga phân hủy cellulose đã cải thiện đường kính cây, số trái trên cây và năng suất quýt 
đường. Ngoài ra, bón phân hữu cơ vi sinh kết họp bón vói và chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn 
Rhodopseuđomonas palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89 làm tăng năng suất quýt đường từ 96,4 
đến 152,1% so với bón phân theo nông dân. Bổ sung nấm Trichoderma spp. T-AG5Ab, T- AG5Da, T- AG5Ab, 
T- AG6Cb và T- AG6Cc có khả năng đối kháng nấm Fusarium spp. giúp giảm số nhánh bị bệnh (45-65 so với 
84 nhánh) và số rẻ cấp bốn bị bệnh giảm đến 38,0%.
Từ khóa: Chế phẩm vi sinh, nấm tiichoderma spp.. phàn hữu cơ vi sinh, quýt đường.

1. BẶT VÁN ĐỀ

Cây quýt đường được trồng nhiều ờ các 
tỉnh/thành đồng bằng sông Cửu Long như Tiền 
Giang, Vĩnh Long, cần Thơ, Hậu Giang và Đồng 
Tháp. Trong đó riêng tỉnh Hậu Giang có 1.299 ha tập 
trung chủ yếu ờ huyện Phụng Hiệp và thị xã Long 
Mỹ (Uy ban Nhân dàn tỉnh Hậu Giang, 2016). Đáng 
chú ý, diện tích trồng quýt đường tại thị xã Long Mỹ 
giảm đáng kể do bệnh vàng lá thối rề do nấm 
Fusarium spp. và bệnh vàng lá gân xanh (Phạm Duy 

Tiễn và ctv., 2019). Bệnh vàng lá thối rễ trên cây có 
múi do nấm Fusarium spp. gây ra làm cho rễ cây bị 
thòi, cây bị héo, cành non dễ bị sâu bệnh tấn công 
(Derrick và Timmer, 2000; Spina et al, 2008; 
Hannachi et al, 2014). Để hạn chế sử dụng thuốc trừ 
nấm hóa học giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe của 
con người, biện pháp sinh học được áp dụng (Yassin 
et al, 2021) trong đó các dòng nấm Trichoderma 
spp., Pseudomonas ũuorescens và Bacillus subtilis 
đã được chứng minh làm giảm bệnh thối rễ trên cây 
có múi (Gade, 2018). Ngoài ra, nấm Tricboderma 
spp. thuộc nhóm nấm hoại sinh sống cộng sinh và có 
khả năng thúc đẩy sự phát triển của cây trồng và 
ngăn ngừa các nấm bệnh khác (Chen et al, 2016; 
Gupta et al, 2014) thông qua cạnh tranh dinh dưỡng 
và không gian sống (Singh et al, 2014), hạn chè sự 
phát triển của nấm Fusarium spp. lên đến 76,94% 
(Ayele et al. 2021), với cày có múi chỉ xếp sau các 
hoạt chất hóa học (Chi et al„ 2020). Bên cạnh đó, 
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phân hữu cơ có chứa các dòng nấm T. harzianum, T. 
viridc cũng có tác dụng hạn chế sự phát triển của 
nấm Fusarium spp. lên đến 87,5% (El-Mohamedy et 
al, 2016), giúp duy trì cấu trúc đất, tăng độ màu mỡ 
của đất và năng suất cây trồng (Adugna, 2016; Afriyie 
và Amoabeng, 2017; Sayara et al., 2020). Ngoài ra, vi 
khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía có khả 
nạng giảm Al3+ và Fe2+, và cung cấp dưỡng chất N, p 
cho cày trồng (Khuông etal., 2017; Khuông, 2018) vi 
trén đất phèn độc chất cao đồng thời dưỡng chất 
thấp. Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm (i) xác 
định hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh và chế phẩm 
vị sinh đến sinh trưởng và năng suất quýt đường, (ii) 
đánh giá hiệu quả của nấm Trichoderma spp. trong 
giảm thiểu bệnh vàng lá, thối rễ trên cây quýt đường 
trông trên đất phèn tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang.

2. VẬT LIỆU VÀ PHUONG PHÁP NGHIÊN cuu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Phàn vô cơ: urea (46%), super lân (16%), KC1 

(60%).
Nguồn vi khuẩn cho sản xuất chế phẩm PNSB: 

Các dòng vi khuẩn R. palustris TLS06, VNW02, 
VNW64 và VNS89 (Khuông etaL, 2017).

Cây quýt đường hai năm tuổi có sinh trưởng 
tương đồng nhau.

Nguồn nấm phân hủy cellulose để sản xuất phân 
hữu cơ vi sinh: Sử dụng nấm T. harziamum'Y-\\Cri.\:a. 
T. asperellum T-HG4Ga trong phàn hủy rơm để cung 
cấp dưỡng chất cho cây trồng (Lý Ngọc Thanh Xuân 
và ctv., 2016).

Nguồn nấm Trichoderma spp. đối kháng nấm 
Fusarium spp. gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây quýt 
đường: Sử dụng nấm Trichoderma spp. T-AG5Ab, T- 
AG5Da, T- AG5Ab, T AG6Cb và T- AG6Cc trong 
phòng ngừa bệnh vàng lá thối rẻ (Xuan etal., 2015).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Bố tri thi nghiệm đồng ruộng
Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 

đấy đủ với 8 nghiệm thức, 3 lập lại, mỗi lặp lại tương 
ứng với một cây.

NT1: Đối chứng nông dân; NT2: Chế phẩm sinh 
học (CPSH) có trên thị trường; NT3: Phân hữu cơ vi 
sinh (HCVS) + xử lý vôi mỗi tháng; NT4: Phân HCVS 
+ tưới nấm Trichoderma spp. dạng dung dịch; NT5: 
Phân HCVS + xử lý vói mỗi tháng + tưới nấm 

Trichoderma spp. dạng dung dịch; NT6: Phân HCVS 
+ tưới nấm Trichoderma spp. dạng dung dịch + chê 
phẩm vi sinh PNSB + không giảm N, P; NT7: Phân 
HCVS + tưới nấm Trichoderma spp. dạng dung dịch 
+ chế phẩm vi sinh PNSB + giảm 25% N, P; NT: Phân 
HCVS + tưới nấm Trichoderma spp. dạng dung dịch 
+ chế phẩm vi sinh PNSB + giảm 50% N, p.

Trong đó: Lượng vôi được bón là 200 
g/cây/năm, bón trước khi bổ sung nấm Trichođerma 
spp. 1 tuần, p phân hữu cơ vi sinh được bổ sung 10 
kg/cây/năm. Tất cả các nghiệm thức được bón phân 
võ cơ là 80 N - 100 P2O5 - 60 K2O (kg/ha) trong khi 
đó công thức bón phân của nông dân là 97 N -184 P- 
2O5 - 71 K2O (kg/ha). Nấm Trichoderma spp. dạng 
lỏng được bổ sung 6 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng, 
mỗi lần tưới 100 mL dung dịch nấm pha vói 5 L nước 
cho mỗi cây. Chế phẩm sinh học có trên thị trường 
có mật số vi sinh vật tổng số 1 X 108 CFU/mL, sử 
dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Chế phẩm 
vi sinh PNSB bổ sung 50 g/cây, được chia thành 5 
lần bón, mỗi lần cách nhau 2 tháng, bón vào ngày 1 
tháng 1 năm 2020.

Phân hữu cơ vi sinh: Phương pháp ủ phân rơm từ 
nấm Trichoderma spp. được thực hiện theo qui trình 
ủ phân hữu cơ vi sinh của Dương Minh Viên và ctv. 
(2011). Cả hai dòng nấm T. harziamum T-HG2Fa và 
T. aspereỉlumT-ĩỉG4Ga được sử dụng để ủ phân rơm 
cung cấp cho cây quýt đường. Mật số nấm 
Trichoderma spp. trong phân hữu cơ vi sinh là 1 X 
108 CFU/g.

Nấm Trichoderma spp. đối kháng nấm Fusarium 
spp.: Cả năm dòng nấm Trichoderma spp. T-AG5Ab, 
T- AG5Da, T- AG5Ab, T- AG6Cb và T- AG6Cc được 
sử dụng ở các dạng dung dịch để tưới theo quy trình 
chuẩn của Xuan et al. (2015), với mật số nấm trong 
dung dịch là 1X 108 CFU/g.

Chế phẩm vi sinh PNSB: Thực hiện theo quy 
trinh của Kantha et al. (2015), có chứa các dòng vi 
khuẩn R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và 
VNS89, phân lập từ đất phèn ở đồng bằng sông Cửu 
Long, vói mật số vi khuẩn trong chế phẩm là 1 X 108 
CFU/g.

2.2.2. Phương pháp xác định tỉ lệ bệnh
Đối với triệu chứng vàng lá, đếm số nhánh có lá 

bị vàng để tính ra phần trảm. Tương tự, đối vói rễ bị 
thối, đếm số rê bị thối theo từng cấp và tính tỉ lệ phần 
trăm.
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2.2.3. Phương pháp xác định sinh trưởng
Chiều cao cây (cm): Đo từ mặt đất đến đỉnh sinh 

trưởng cao nhất của cây.
Đường kính thân tháp (mm): Đo ở vị trí cố định 

phía trẽn mắt ghép 5 cm.
Đường kính gốc tháp (mm): Đo ở vị trí cố định 

phía dưới mắt ghép 5 cm.
Đường kính tán (cm): Đo hai chóp lá rộng nhất 

của cây.
Chỉ tiêu theo dõi về thành phần năng suất, năng 

suất và chỉ tiêu về quả:
Sổ trái trên cây: Đếm toàn bộ số trái trên cây.
Chiều cao trái: Đo chiều cao của 10 trái và tính 

giá trị trung binh.
Đường kinh trái: Dùng thước kẹp đo đường kính 

của 10 trái và tính trung binh.
Độ dày vỏ: Dùng thước đo độ dày vò của 10 trái, 

mỗi trái đo ở 3 vị trí và tính trung bình.
Số múi trên trái: Đếm số múi 10 trái và tính giá 

trị trung binh.
Chiều dài múi: Đo chiều dài múi của 3 múi trên 

trái, đo 10 trái và tính trung binh.
Độ dày múi: Đo độ dày của 3 múi trên trái, đo 10 

trái và tính trung binh.
Nâng suất: Cân khối lượng của tất cả các trái 

trên cây.
2.2.4. Phương pháp xác định chất lượng trái
Hàm lượng nước trong trái: Chọn ngẫu nhiên 5 

trái đem vắt, xác định thể tích bằng ống đong 100 
mL. Sau đó, tính lượng nước trung bình cho 1 trái.

Hàm lượng acid tổng số: Đo bằng phưong pháp 
trung hòa (TCVN 4589:1988). Cân 2 g thịt trái nghiền 
nhỏ với nước cất vừa đủ 50 mL, li tàm 3 phút ở tốc độ 
3000 vòng/ phút. Sau đó, hút 1 mL mẫu, thêm vào 9 
mL nước cất và 3 giọt phenolphthalein 1%, chuẩn độ 
bằng NaOH 0,01 N.

Độ Brix: Đo bàng khúc xạ kế (ATAGO).
Hàm lượng vitamin C: Cân 2,5 g thịt trái quýt 

đường, cho vào 10 mL HC1 1% và 40 ml acid oxalic 
1%, chuẩn độ dung dịch bằng DIP 0,01 N.

2.2.5. Phương pháp xử lý sô liệu
Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 16.0 để so 

sánh khác biệt trung binh, phân tích phưong sai 
bằng kiểm định Ducan với mức ý nghĩa 5%.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 12 nãm 

2019 đến tháng 10 năm 2020 tại xã Long Trị, thị xã 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

3. KẾT QUÀ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của loại nấm Trichoderma spp. 

đến sinh trưởng quýt đường trồng trên đất phèn tại 
xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Chiều cao cây: Kết quả ở bảng 1 cho thấy các 
nghiệm thức bón phân hữu cơ vi sinh bổ sung vôi, 
nấm hoặc vôi kết họp nấm có chiều cao cây 2,31-2,38 
m, cao tương đương so vói nghiệm thức đối chứng 
(2,49 m) và nghiệm thức bổ sung chế phẩm sinh học 
(2,47 m). Tuy nhiên, nghiệm thức bón phân hữu cơ vi 
sinh, nấm kết họp chế phẩm vi sinh PNSB đạt chiều 
cao cây 2,67 m cao hơn các nghiệm thức bổ sung bón 
phân hữu cơ vi sinh, vôi, nấm hoặc vôi kết họp nấm. 
Bên cạnh đó, bón 75% đạm, làn vói bón phân hữu cơ 
vi sinh, nấm kết họp chế phẩm vi sinh PNSB không 
làm giảm chiều cao cây, nhưng ở mức bón 50% đạm, 
làn (2,28 m) đã giảm đáng kề chiều cao cày so vói 
bón 100% đạm, lân.

Đương kỉnh gốc: Bàng 1 cho thấy các nghiệm 
thức bón phân hữu cơ vi sinh bổ sung vôi, nấm, vòi 
kết họp nấm, nấm kết họp chế phẩm vi sinh PNSB 
hoặc nám kết họp chế phẩm vi sinh PNSB trong 
trường họp giảm 25 hay 50% N, p có đường kính cày 
4,13-4,60 cm, cao hơn các nghiệm thức đối chứng là 
canh tác của nông dân (3,55 cm) và bổ sung chế 
phẩm sinh học (3,87 cm).

Đường kinh thân: Các nghiệm thức bón phàn 
hữu cơ vi sinh bổ sung vôi, nấm, vôi kết họp nấm, 
nấm kết họp chế phẩm vi sinh PNSB hoặc nấm kết 
họp chế phẩm vi sinh PNSB trong trường họp giảm 
25% N, p có đường kính thân cao hơn nghiệm thức 
bón phàn theo nông dân (2,60 cm). Tuy nhiên, chỉ có 
nghiệm thức bón phân hữu cơ vi sinh bổ sung nấm, 
chế phẩm vi sinh PNSB và kết họp 50% phàn N, p có 
đường kính thân cao hơn nghiệm thức bón chế phẩm 
sinh học CPSH, với 3,40 và 3,03 cm, theo thứ tự 
(Bảngl).

Đường kmh tán: Kết quả ở bảng 1 cho thấy 
nghiệm thức sử dụng chế phẩm sinh học CPSH và 
nghiệm thức đối chứng có đường kính tán tương 
đương nhau, vói cùng 2,21 m, theo thứ tự. Tuy nhiên, 
chỉ có nghiệm thức bón phân hữu cơ vi sinh bổ sung 
vôi có đường kính tán 2,53 m cao khác biệt có y 
nghĩa thống kè 5% so với nghiệm thức đối chúng và 
nghiệm thức sử dụng chế phẩm sinh học CPSH.
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Bảng 1. Ảnh hường của loại nấm Trichoderma spp. đến sinh trưởng quýt đường trồng trên đất phèn

Nghiệm thức Chiều cao 
cây (m)

Đường kính 
gốc (cm)

Đường kính 
thân (cm)

Đường kính 
tán (m)

ĐC 2,49abc 3,55d 2,60e 2,21bc
CPSH 2,47abc 3,87c 3,03b 2,10c
HCVS+V 2,32bc 4,43ab 3,20ab 2,53a
HCVS + N 2,38bc 4,56a 3,30ab 2,45ab
HCVS + N + V 2,31bc 4,13bc 3,27ab 2,32abc
HCVS + N + PNSB 2,67a 4,47ab 3,33ab 2,21bc
HCVS + N + PNSB + 75% N, p 2,53ab 4,47ab 3,33ab 2,38ab
HCVS + N + PNSB + 50% N, p 2,28c 4,60a 3,40a 2,35ab
Mức ý nghĩa * * •k *

cv (%) 7,31 8,94 10,2 8,31

Ghi chú: Những sô trong cùng một cột có các kí tự theo sau các chữ số giống nhau thì khác biệt không 
cọ ý nghĩa thống kê. *: khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%.

ĐC: bón theo nông dân; CPSH: chế phẩm sinh học; HCVS + V: bón phân hữu cơ vi sinh +VÒÍ; HCVS+N: 
bôn phàn hữu cơ vi sinh + tưới nấm Trichodenna; HCVS + N + V: bón phân hữu cơ vi sinh + tưới nấm 
Trichodenna + vôi; HCVS + N + PNSB: bón phàn hữu cơ vi sinh +tưói nấm Trichoderma + chế phẩm vi sinh 
PNSB; HCVS + N + PNSB + 75% N P: bón phân hữu cơ vi sinh + tưới nấm Trichoderma + chè phẩm vi sinh 
PNSB + 75% đạm, lân; HCVS + N + PNSB + v + 50% N, P; bón phân hữu cơ vi sinh + tưới nấm Trichoderma + 
chế phẩm vi sinh PNSB + 50% đạm, lân.

3.2. Ảnh hưởng của loại nấm Trichoderma spp. 
đến thành phần năng suất, năng suất và chỉ tiêu về 
quả quýt đường trồng trên đất phèn tại xã Long Trị, 
thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Sò trái trên cây: Các nghiệm thức bón phân hữu 
cơ vi sinh tăng số trái trên cây quýt đường so với 
nghiệm thức đối chứng. Cụ thể, các nghiệm thức bón 
phân hữu cơ vi sinh bổ sung vôi, nấm, nấm kết họp 
với vôi, nấm kết họp vói chế phẩm vi sinh có số trái 
trên cày dao động 31-36 trái/cây cao khác biệt có ý 
nghĩa thống kê 5% so với nghiệm thức đối chứng (23 
trái/cây). Tuy nhiên, chỉ có nghiệm thức bón phân 
hữu cơ vi sinh, nấm kết họp chế phẩm vi sinh PNSB 
trong trường họp giảm 100% N, p có số trái trên cây 
(36 trái/cây) cao hơn nghiệm thức bổ sung chế 
phẩm CPSH (Bảng 2).

Chiều cao trái: Các nghiệm thức bón phân hữu 
cơ vi sinh, nấm kết họp chế phẩm vi sinh PNSB 
trong trường họp bón 100, 75, 50% N, p và nghiệm 
thức bón ché phẩm vi sinh PNSB có chiếu cao trái 
cao nhất (5,13-5,23 cm), kế đến là các nghiệm thức 
bon phàn hữu cơ vi sinh bổ sung vôi, nấm hoặc vôi 
kết họp nấm, với chiều cao trái 4,55-4,73 cm. Nghiệm 
thưc đối chứng có chiều cao trái thấp nhất (4,18 cm) 
(Bảng 2).

Đường kính /rá/.'Giũa các nghiệm thức có đường 
kính trái khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%. Kết quả 
Bảng 2 cho thấy chỉ có nghiệm thức bón phân hữu 
cơ vi sinh, nấm kết họp chế phẩm vi sinh PNSB 
trong trường họp bón 100% N, p hay 50% N, p, với 
đường kính trái 5,47-5,57 cm cao hơn cả nghiệm thức 
bổ sung chế phẩm sinh học CPSH và đối chứng, với 
đường kính lần lượt là 5,12 và 4,43 cm.

Độ dày vỏ trái: Giữa các nghiệm thức có độ đày 
vỏ trái khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Độ dày 
vỏ trái ở các nghiệm thức dao động 0,17-0,22 mm 
(Bâng 2).

Sô múi trên trái: Kết quà ờ bảng 2 cho thấy bổ 
sung chế phẩm sinh học, nấm, vôi hay chế phẩm vi 
sinh có số múi trên trái khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê, trung bình các nghiệm thức là 12 múi/trái.

Chiều dài múi: Biện pháp bón vói có chiều dài 
múi cao hơn nghiệm thức đối chứng (3,48 so với 3,00 
cm). Bên cạnh đó, các nghiệm thức phàn hữu cơ vi 
sinh bổ sung nấm, vôi, nấm kết họp với vôi, chế 
phẩm vi sinh PNSB ở các mức 100, 75 và 50% N, p 
theo khuyến cáo (3,84-4,09 cm) chưa cải thiện chiều 
dài múi so vói nghiệm thức bón chế phẩm sinh học 
(4,06 cm), nhưng cao khác biệt có ý nghĩa thống ké 
5% so với nghiệm thúc đối chứng (Bảng 2).

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÒNG THÔN - KỲ 2 - THÁNG 9/2021 51



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Độ dày múi: Kết quả ở bảng 2 cho thấy nghiệm 
thức sử dụng chế phẩm sinh học CPSH có độ dày 
múi 1,37 cm. Trong khi đó, nghiệm thức đối chứng 
có độ dày múi 0,83 cm. Độ dày múi các nghiệm thức 
bón phản hữu cơ vi sinh bổ sung vôi, nấm, nấm kết 
họp vòi đạt giá trị 1,12-1,18 cm cao hơn so với 
nghiệm thức đối chứng. Bên cạnh đó, bón phàn hữu 

cơ vi sinh bổ sung nấm kết họp chế phẩm PNSB ở 
các mức bón 100, 75 và 50% đạm, làn có độ dày múi 
lần lượt là 1,37, 1,22 và 1,32 cm, cao khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với nghiệm thức đói chứng. 
Nghiệm thức bổ sung chế phẩm vi sinh PNSB có độ 
dày múi tương đương so với nghiệm thức bổ sung 
chế phẩm sinh học CPSH.

Bảng 2. Anh hưởng của loại nấm Trichoderma spp. đến thành phần năng suất và năng suất quýt đường trồng 
trên đất phèn

Nghiệm thức Số trái 
(trái/ 
cây)

Chiều 
cao trái 

(cm)

Đường 
kính trái 

(cm)

Độ dày 
vỏ trái 
(mm)

Số múi 
(múi/ 
trái)

Chiều 
dài múi 

(cm)

Độ dày 
múi 
(cm)

Nàng 
suất trái 

(kg/ 
cây)

ĐC 23c 4,18“ 4,43d 0,20 12 3,00c 0,83d l,65c
CPSH 32b 5,17“ 5,12bl 0,20 11 4,06“ 1,37“ 3,24b
HCVS + V 34“b 4,55b 5,03c 0,18 12 3,48b l,18bc 3,33»
HCVS + N 32b 4,65b 4,98c 0,18 11 3,84“ l,12c 3,30b
HCVS + N + V 31b 4,73b 5,33“b 0,19 13 4,05“ l,15bc 3,37b
HCVS + N + PNSB 36“ 5,23“ 5,47“ 0,17 11 4,09“ l,37a 4,16“
HCVS + N + PNSB + 75% N, P 33ab 5,22“ 5,39ab 0,22 12 3,92“ l,22“bc 3,31b
HCVS + N + PNSB + 50% N, p 32b 5,13“ 5,57“ 0,19 11 4,03“ l,32ab 3,33b
Mức ý nghĩa * ★ * ns ns * ■k *
cv (%) 33,15 8,73 6,96 11,0 27,01 7,25 8,67 15,38

Ghi chú: Như bảng 1
Năng suất quýt đường: Kết quà ở bảng 2 cho 

thấy các nghiệm thức sử dụng chế phẩm sinh học 
CPSH, nghiệm thức bón phân hữu cơ vi sinh bổ sung 
nấm, vôi, nấm kết họp với vôi hoặc chế phẩm vi sinh 
PNSB làm tăng năng suất trái quýt đường so với 
nghiệm thức đối chứng. Cụ thể, nghiệm thức chế 
phẩm sinh học CPSH đạt năng suất 3,24 kg/cây 
trong khi đó nghiệm thức đối chứng chỉ đạt năng 
suất 1,65 kg/cây. Bón phân hữu cơ bổ sung vôi, nấm, 
nấm kết họp vôi đều cho nâng suất cao hơn so vói 
nghiệm thức đối chứng, vói năng suất 3,33, 3,30 và 
3,37 kg/cây, theo thứ tự. Các nghiệm thức này có 
năng suất tương đương nhau, so với nghiệm thức sử 
dụng chế phẩm sinh học CPSH. Bên cạnh đó, 
nghiệm thức bổ sung nấm kết họp chế phẩm vi sinh 
PNSB vói bón 100% đạm, làn theo khuyến cáo đạt 
năng suất 4,16 kg/cây cao nhất trong tất cả các 
nghiệm thức được sử dụng. Tuy nhiên, trên nền phàn 
hữu cơ vi sinh bổ sung nấm kết họp chế phẩm vi sinh 
PNSB với bón 75 và 50% đạm, làn có năng suất thấp 
hơn so với bón 100% đạm, lân, với năng suất chi 3,31- 
3,33 kg/cày, nghĩa là năng suất của hai nghiệm thức 
này tương đương so với năng suất nghiệm thức bổ 

sung vói, nấm, nấm kết họp vôi và bổ sung chế phẩm 
sinh học CPSH.

3.3. Ảnh hưởng của loại nấm Trichoderma spp. 
đến chất lượng trái quýt đường trồng trên đất phèn 
tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Lượng nước trong trái: Kết quả ờ bảng 3 cho 
thấy, các nghiệm thức bón phàn hữu cơ vi sinh bổ 
sung vôi, nấm, nấm kết họp vôi có hàm lượng nước 
trong trái dao động 65-73 mL cao khác biệt có ý 
nghĩa thống kê 5% so với nghiệm thức đối chứng (49 
mL). Hàm lượng nước trong trái của các nghiệm thức 
này tương đương so với nghiệm thức bổ sung chế 
phám sinh học CPSH. Tuy nhiên, nghiệm thức bón 
phân hũu cơ vi sinh, nấm kết họp chế phẩm vi sinh 
PNSB ở lượng bón 100% đạm, lán theo khuyến cáo 
đạt hàm lượng nước trong trái lên đến 89 mL, cao 
khác biệt có ý nghĩa thống kẻ 5% so nghiệm thức 
không bổ sung chế phẩm vi sinh PNSB hay có bổ 
sung chế phẩm vi sinh PNSB nhưng bón lượng phân 
N, p vô cơ thấp hơn.

Hàm lượng acid tổng: Bảng 3 cho thấy hàm 
lượng acid tổng của các nghiệm thức bón phàn hũu 
cơ vi sinh và nghiệm thức bổ sung chế phẩm sinh 
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học CPSH khác biệt không có ý nghĩa thống kê so 
vội nghiệm thức đối chứng, với giá trị trung binh là 
l(j,3 mg/L.

Độ Brix: Kết quả ở bảng 3 cho thấy, các nghiệm 
thức bón phân hữu cơ, nghiệm thức sử dụng chế 
phẩm sinh học CPSH và nghiệm thức đối chứng có 

độ Brix tương đương nhau. Do đó, độ Brix trung 
binh của các nghiệm thức được xác định là 14,6%.

Hàm lượng vitamin C: Hàm lượng vitamin c của 
các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê. Hàm lượng vitamin c trung binh đối với các 
nghiệm thức được ghi nhận 17,0 mg/100 g (Bảng 3).

Bảng 3. Anh hường của loại năm Trichoderma spp. đến chất lượng trái quýt đường trổng trên đấl

Nghiệm thức Lượng nước 
trong trái (mL)

Acid tổng 
(mg/L) Độ Brix (%) Vitamin c 

(mg/100 g)
ĐC 49c 15,5 13,3 17,1
CPSH 74b 14,1 14,6 18,0
HCVS + V 66b 15,9 13,7 16,4
HCVS + N 65b 13,4 14,4 17,8
HCVS + N + V 73b 16,8 14,5 16,6
HCVS + N + PNSB 89a 16,4 15,4 16,3
HCVS + N + PNSB + 75% N, p 74b 14,6 15,2 16,8
HCVS + N + PNSB + 50% N, p 73b 15,3 15,5 16,6
Mức ý nghĩa ★ ns ns ns
cv (%) 8,78 5,78 17,31 4,90
Ghi chú: Như bảng 1
3.4. Ảnh hưởng của loại nấm Trichoderma spp. 

đến tỉ lệ bệnh vàng lá thối rễ trên cây quýt đường 
trồng trên đất phèn tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang

Số nhánh bệnh sau mười tháng xử lí: Kết quả ở 
bảng 4 cho thấy, các nghiệm thức bón phân hữu cơ vi 
sinh làm giảm tỉ lệ nhánh bệnh so vói nghiệm thức 
không bổ sung phân hữu cơ vi sinh. Cụ thể, nghiệm 
thức bón hữu cơ vi sinh bổ sung nấm, vôi, nấm kết 
họp vói hay chế phẩm vi sinh PNSB có số nhánh 
bệnh 93-105 nhánh/cày thấp hơn so với nghiệm thức 
đối chứng (139 nhánh/cây). Nghiệm thức bón chế 
phẩm sinh học CPSH có số nhánh bệnh (120 
nhánh/cây) tương đương nghiệm vói các nghiệm 
thức có bổ sung phân hữu cơ vi sinh nhưng không 
thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng.

Sò nhánh bệnh sau mười một tháng xử lí: Kết 
quả ờ bàng 4 cho thấy, các nghiệm thức bón phân 
hữu cơ vi sinh và nghiệm thức sừ dụng chê phẩm 
sinh học CPSH đều có số nhánh bị bệnh thấp hơn có 
ý nghĩa thống kê so vói nghiệm thức đối chứng, vói 
74-94 nhánh/cây so với 124 nhánh/cây.

Số nhánh bệnh sau mười hai thang xử lí: Kết quả 
ờ bảng 4 cho thấy, nghiệm thức bổ sung vôi, chế 
phầm sinh học CPSH, nghiệm thức đối chứng có số 
nhánh bệnh tưong đưong nhau, với giá trị lần lượt là 
76, 81, 84 nhánh/cây. Tuy nhiên, nghiệm thức bón 

phân hữu cơ vi sinh bổ sung Trichoderma spp. có 
khả năng đối kháng nấm Fusarium spp. và vôi kết 
họp với nấm có số nhánh bệnh 47-65 nhánh/cây 
giảm so với nghiệm thức chỉ bổ sung vôi. Ngoài ra, 
nghiệm thức bón phân hữu cơ vi sinh bổ sung nấm 
kết họp với chế phẩm vi sinh PNSB ờ các mức 100, 
75 và 50% N, p so với khuyến cáo làm giảm số nhánh 
bệnh (45-53 nhánh/cây) so với nghiệm thức đối 
chứng.
Bảng 4. Ảnh hưởng của loại nấm Trichoderma spp. 

đến số nhánh bệnh vàng lá trên cây quýt đường 
trồng trên đất phèn

Nghiệm thức
Tháng sau xử lí 

(tháng)
10 11 12

ĐC 139a 124a 84a
CPSH 120ab 94b 81a
HCVS + V 105b 83bc 76a
HCVS + N 93b 86bc 47‘-
HCVS + N + V 93b 81bc 65b
HCVS + N + PNSB 102b 88bc 47c
HCVS + N + PNSB + 75% N, p 106b 84bc 53'
HCVS + N + PNSB + 50% N, p 97b 74c 45c
Mức ý nghĩa * ■k ■k

cv (%) 16,5 20,8 19,2
Ghi chú: Như bàng 1
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Tì lệ rễ cấp hai bị bệnh: Các nghiệm thức bón 
phàn hữu cơ vi sinh bổ sung vôi, nấm Trichoderma 
spp. có khả năng đối kháng nấm Fusarium spp. hoặc 
vôi kết họp nấm Trichoderma spp. có khả năng đối 
kháng nấm Fusarium spp. có ti lệ rề cấp hai bị bệnh 
36,9-56,5% thấp khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so 
với nghiệm thức đối chứng (70,3%) và nghiệm thức 
bổ sung chế phẩm sinh học CPSH (66,1%). Tuy 
nhiên, nghiệm thức bón phàn hữu cơ vi sinh, nấm kết 
họp chế phẩm vi sinh PNSB ở các mức bón 100, 75 
và 50% N, p theo khuyến cáo có tỉ lệ rễ cấp hai bị 
bệnh thấp nhất, vói 36,9-48,5% (Bảng 5).

Tỉ lệ rề cấp ba bị bệnh: Bảng 5 cho thấy các 
nghiệm thức bón phân hữu cơ vi sinh bổ sung nám 
Trichoderma spp. có khả năng đối kháng nấm 
Fusarium spp. kết họp chế phẩm vi sinh PNSB có tì 
lệ rẻ cấp ba bị bệnh thấp nhất (54,0-56,5%) trong khi 
đó ở nghiệm thức đối chứng tì lệ rề cấp ba bị bệnh 
lèn đến 77,1%.

Tì lệ rễ cấp bốn bị bệnh: Các nghiệm thức bón 
phân hữu cơ vi sinh bổ sung vôi, nấm Trichodemia 
spp. có khả năng đối kháng nấm Fusarium spp. hoặc 
vôi kết họp nấm Trichoderma spp. có khả năng đối 
kháng nấm Fusarium spp., hay nghiệm thức bón 
phân hữu cơ vi sinh, nấm kết họp chế phẩm vi sinh 
PNSB ờ các mức bón 100, 75 và 50% N, p theo 
khuyến cáo hay nghiệm thức bổ sung chế phẩm sinh 
học CPSH có tì lệ rễ cấp bốn bị bệnh 42,2-59,5%, thấp 
khác biệt có ý nghĩa thông kê 5% so với nghiệm thức 
đối chứng, với tỉ lệ rễ cấp bốn bị bệnh lẽn đến 68,1% 
(Bảng 5).
Bảng 5. Ảnh hường của loại nấm Trichoderma spp. 

đến tỉ lệ bệnh thối rễ trên cây quýt đường trồng trên
đất phèn

Nghiệm thưc
Tì lệ rề bị bệnh (%)

Cấp 
hai

Cấp 
ba

Cấp 
bốn

ĐC 70,3“ 77,T 68,1“
CPSH 66,1“ 68,lb' 57,4lx'
HCVS + V 56,ob 68,4bc 59,5b
HCVS + N 56,5b 72,lab 52,3bcd
HCVS + N + V 52,5bc 63,9“ 57,9b
HCVS + N + PNSB 39,6“ 54,8“ 47,9dl'
HCVS + N + PNSB + 75% N, p 36,9“ 54,od 42,2“
HCVS + N + PNSB + 50% N, p 48,5“ 56,5“ 49,2cd“
Mức ý nghĩa ■Ar * *
cv (%) 19,05 15,59 17,61

Ghi chú: Như bàng 1

Để tận dụng phụ phầm nông nghiệp cho phân 
hủy sinh học nhằm cung cấp dưỡng chất cho cày 
trồng, nấm Trichoderma spp. được sử dụng rộng rãi 
để phàn hủy các dư thừa thực vật. Dòng nấm 
Trichoderma reesei có khả năng phân hủy các dư 
thừa thực vật dễ phân hủy (Sinegani et al, 2005). 
Theo Sharma et al. (2012) nấm Trichoderma spp. 
phân hủy bã bùn mía, rom để cung cấp dinh dưỡng 
đa lượng cho cây trồng. Việc ứng dụng phân hữu cơ 
có chủng nấm Trichoderma spp. tăng năng suất cây 
trồng (Islam et al, 2014) cũng như cải thiện chất 
lượng đất và cộng đồng vi sinh vật trong đất (Zhang 
etal, 2018). Nấm Trichoderma spp. được sử dụng đề 
quản lý nhiều mầm bệnh khác nhau. Chảng hạn, sừ 
dụng nấm T. aureoviride ƯRM5158, có khả năng tiết 
enzyme chitinase tốt nhất, là biện pháp phòng trừ 
sinh học hiệu quà nhất trong việc ngăn ngừa bệnh 
vàng lá thối rê trên cày khoai mi gày ra bời nấm F 
solan! (da Silva et al, 2016). Hơn nữa, nấm 
Trichoderma spp. được sử dụng để trị bệnh vàng lá 
thối rẻ trên cày có múi ờ Cambodia (Kean et al, 
2010). Bên cạnh đó, các nguyên nhàn gây ra bệnh 
thối rề cũng như biện pháp quản lý bệnh này đã được 
tóm tắt bởi Bodahs (2017). Gần đây, loài vi khuẩn R. 
palustris này đã được đánh giá khả năng cố định đạm 
trong điều kiện mói trường trung tính (Sakpirom et 
al., 2017) và chua (Khuông et al., 2017). Tuy nhiên, 
sự sinh trưởng và hoạt tính của các dòng này có thể 
bị ảnh hường trong điều kiện chua, đặc biệt là quá 
trinh cố định N2. Hơn nữa, vi khuẩn có khả nâng tiết 
ra các chất điếu hòa sinh trưởng thực vật như axit 
indolo-3-axetic (IAA) (Gholamalizadeh et al, 2017), 
mà gop phần giúp cày trồng vượt qua các điều kiện 
môi trường bất lọi (Duca et al, 2014). Ngoài ra, IAA 
có tiềm năng lớn cho cài thiện cày trồng (Shylla et 
al, 2016; Wang etal, 2017). Cụ thể, IAA thúc đẩy sự 
hình thành rễ, nhưng sự phát triển cúa rê chính có 
thể bị ức chế ờ nồng độ IAA cao hơn (Davies, 2013). 
Đối với PNSB, vi khuẩn này cũng tiết ra các hormon 
để kích thích sự phát triển của cây (Tsavkelova etal, 
2006). Vì vậy, bổ sung nguồn nấm Trichoderma spp. 
và vi khuẩn R. palustris là nguồn cung cấp dinh 
dưỡng và phòng bệnh tốt cho cây trồng.

4. KÉT LUẬN

Bón phân hữu cơ vi sinh có chứa nấm phân hủy 
cellulose Trichoderma harziamum T-HG2Fa, 
Trichoderma asperellum T-HG4Ga đã cải thiện 
đường kính cây, số trái trên cây và năng suất quýt 
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đirờng. Ngoài ra, bón phân hữu cơ vi sinh kết họp 
bon vôi và chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn 
Rhodopseudomonas pahistris TLS06, VNW02, 
VNW64 và VNS89 tăng năng suất quýt đường 96,4- 
152,1% so với bón theo mức của nông dân. Bổ sung 
nâm Trichođerma spp. T-AG5Ab, T- AG5Da, T- 
AG5Ab, T- AG6Cb và T- AG6Cc có khả năng đối 
kháng nấm Fusarium spp. giúp giảm số nhánh bệnh, 
vôi 45-65 nhánh so với 84 nhánh và số rễ cấp 4 bị 
bệnh giảm đến 38,0%.

LOICÀMON

Nhóm tác giả chân thành cảm on Phòng Kinh tế 
thị xã Long Mỹ đã hỗ trợ kinh phi để thực hiện 
nghiên cứu này.
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EFFECTS OF Trichoderma spp. WITH CELLULOSE DEGRADATION AND ANTAGONISTIC 
ACTIVITY AGAINST Fusarium spp. ON GROWTH AND YIELD OF MANDARIN CULTIVATED ON 

ACID SULFATE SOIL IN LONG TRI COMMUNE, LONG MY TOWN, HAU GIANG PROVINCE
Nguyen Quoc Khuong, Tran Dan Truong, Le Vinh Thue, Nguyen Hong Hue,

Do Thi Xuan, Tran Ngoc Huu, Tran Chi Nhan, Ly Ngoc Thanh Xuan
Summary

Objectives of this study were (i) to determine the efficacy of microbial fertilizer and biofertilizer on 
mandarin growth and yield; (ii) to evaluate the efficacy of Trichoderma spp. for reducing yellow leaf and 
root rot in mandarin. The field experiment was arranged in a completely randomized block design, with 8 
treatments, 3 replications in Long Tri commune, Long My town, Hau Giang province. Treatments included 
(i) farmers’ fertilization practice regarded as control, (ii) biofertilizer, (iii) microbial fertilizer plus monthly 
treated lime, (iv) microbial fertilizer plus liquid of Trichoderma spp. (v) microbial fertilizer plus monthly 
treated lime added by liquid of Trichoderma spp. (vi) treatment iv plus PNSB biofertilizer, (vii) treatment vi 
with 75% N, p does applied (25% reduction) and (viii) treatment vi with 50% N, p does applied (50% 
reduction). The results showed that application of microbial fertilizer containing fungi strains of cellulose 
decomposition T. harziamum T-HG2Fa, T. asperellum T-HG4Ga improved foot stump diameter, stalk 
diameter, fruit number, resulting in an improvement of mandarin yield. Moreover, application of microbial 
fertilizer, lime plus PNSB biofertilizer containing bacterial strains Rhodopseudomonas palustris TLS06, 
VNW02, VNW64 and VNS89 increased significantly mandarin yield 96.4-152.1% higher than control - 
farmer’s practice. Addition of fungi strains Trichoderma spp. T-AG5Ab, T- AG5Da, T- AG5Ab, T- AG6Cb and 
T- AG6Cc remarkably reduced the number of yellow leaf branches, with 45-65 branches compared to 84 
branches and reduced the number of 4th secondary root rot in up to 46.6%.
Keywords: Biofertilizer, mandarin, microbial compost fertilizer, Trichoderma spp.
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